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TÓM TẮT 

Logistics thu hồi đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu của phát triển bền vững. Mục đích của 

nghiên cứu này là dựa trên việc phân tích thực trạng hoạt động logistics thu hồi của các doanh nghiệp tại TP. Hải 

Phòng, tác giả đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện hoạt động này. Phương pháp phân tích 

thứ bậc AHP (Analytic Hierarchy Process) cùng ý kiến chuyên gia được sử dụng để xếp hạng các giải pháp theo thứ tự 

ưu tiên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các doanh nghiệp đã thực hiện logistics thu hồi tại TP. Hải Phòng chiếm tỷ lệ khá 

thấp và hoạt động logistics thu hồi có thể mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. Trong các giải pháp đối với cơ quan quản 

lý nhà nước, giải pháp được ưu tiên nhất là “Tăng cường sự hướng dẫn, hỗ trợ của các cơ quan quản lý tới doanh 

nghiệp”. Đối với doanh nghiệp, giải pháp quan trọng nhất là “Doanh nghiệp cần nâng cao hiểu biết và nhận thức về xu 

thế phát triển kinh tế tuần hoàn trong tương lai mà Việt Nam đang hướng tới và Chính phủ đã định hướng; những chính 

sách, luật, quy định đã và sẽ được thực thi liên quan đến trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất trong việc thu hồi và 

xử lý các sản phẩm/bao bì sản phẩm thải bỏ; quan tâm tới sự phát triển trong dài hạn của doanh nghiệp”. 

Từ khóa: phương pháp AHP, logistics thu hồi, thực trạng, giải pháp. 

Current Situation and Solutions to Promote Reverse Logistics Implementation  
by Enterprises: A Case Study in Hai Phong City 

ABSTRACT 

Reverse logistics plays a crucial role in achieving sustainable development goals. The objective of this study is 

to propose solutions that encourage enterprises to implement reverse logistics activities, based on an analysis of the 

current practices among businesses in Hai Phong City. The Analytic Hierarchy Process (AHP), combined with expert 

opinions, is employed to prioritise the proposed solutions. The research findings indicate that the proportion of 

enterprises engaging in reverse logistics in Hai Phong remains relatively low, despite the potential benefits such 

activities offer to businesses. Among the solutions directed at governmental authorities, the most highly prioritised is 

“Strengthening guidance and support from regulatory bodies to enterprises”. For businesses, the most critical solution 

is to “Enhance understanding and awareness of the future trend towards a circular economy in Vietnam, as outlined 

by government orientations; recognise the policies, laws, and regulations that are or will be enforced regarding 

extended producer responsibility for the take-back and treatment of discarded products and packaging; and pay 

attention to the enterprise’s long-term development”. 

Keywords: AHP method, reverse logistics, current state, solutions. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong bối cânh tài nguyên thiên nhiên ngày 

càng cän kiệt và áp lăc bâo vệ môi trþąng gia 

tëng, kinh tế tuæn hoàn đã trć thành mô hình 

phát triển bền vĂng đþợc nhiều quốc gia trong 

đò cò Việt Nam hþĆng đến. Logistics thu hồi 

(RL) đòng vai trñ quan trọng trong việc hiện 
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thăc hóa mýc tiêu cûa kinh tế tuæn hoàn, đðc 

biệt täi Việt Nam, nĄi tốc độ tëng trþćng kinh tế 

và nhu cæu tiêu dùng đang gia tëng mänh mẽ. 

Nhên thçy tæm quan trọng cûa RL, Chính phû 

Việt Nam đã cò các quy đðnh nội dung liên quan 

đến hoät động thu hồi và xā lý các sân phèm 

thâi bó täi quyết đðnh 16/2015/QĐ-TTg ngày 

22/5/2015. Ngày 10/01/2022, Chính phû ban 

hành Nghð đðnh 08/2022/NĐ-CP quy đðnh chi 

tiết một số điều cûa Luêt Bâo vệ môi trþąng, 

trong đò đề cêp đến trách nhiệm mć rộng cûa 

nhà sân xuçt, nhêp khèu về tái chế và xā lý sân 

phèm, bao bì. RL đã đþợc nghiên cĀu nhiều ć 

các quốc gia phát triển nhþ chåu Âu, Mỹ. Tuy 

nhiên, täi các quốc gia đang phát triển nhþ Việt 

Nam hiện vén có să thiếu víng trong nghiên 

cĀu về RL. Ở Việt Nam, các nghiên cĀu về RL 

hiện mĆi chî têp trung ć một ngành hẹp nhþ RL 

trong ngành nhăa (Træn Thð Thu HþĄng, 2018), 

thiết bð điện, điện tā (Nguyễn Huy Tuân, 2021); 

thþĄng mäi điện tā (Nguyễn Thð Lê Hìng & cs., 

2024); chþa cò nghiên cĀu nào về RL cho nhiều 

loäi hình DN trên một đða bàn cý thể.  

Nghiên cĀu này nhìm phân tích thăc träng 

và đề xuçt giâi pháp thúc đèy thăc hiện RL cûa 

các DN täi TP. Hâi Phòng. Phäm vi nghiên cĀu 

täi các DN sân xuçt trong các lïnh văc sân xuçt 

cao su, nhăa; thăc phèm/đồ uống; vêt liệu xây 

dăng; dệt may và điện, điện tā và vĆi hoät động 

RL trong nþĆc, không nghiên cĀu hoät động RL 

vĆi sân phèm xuçt khèu.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Khung phân tích  

RL têp trung thu hồi läi nhĂng sân phèm 

lỗi, hóng, tồn kho, hoðc sân phèm hết vñng đąi 

cùng vĆi thành phæn/bộ phên cûa sân phèm; bao 

bì sân phèm quay trć về DN để tái chế, tái sā 

dýng, tái sân xuçt hoðc thâi bó một cách hợp lý, 

giúp DN giâm chi phí, tëng doanh thu, nång cao 

chçt lþợng dðch vý khách hàng và giâm tác động 

môi trþąng (Marchesini & Alcantara, 2016). Thăc 

hiện RL tác động đến hoät động kinh doanh, giúp 

DN đät lợi thế cänh tranh và thăc hiện tốt trách 

nhiệm xã hội (Rogers & Tibben-Lembke, 1999). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Dung lþợng méu (số DN) cûa nghiên cĀu 

đþợc xác đðnh theo công thĀc cûa Slovin (1984). 

Tổng số DN sân xuçt trên đða bàn thành phố 

Hâi Phñng tính đến cuối nëm 2022 là 4.833 DN. 

Số lþợng DN cæn khâo sát là 98. Tiêu chí lăa 

chọn DN nhþ sau: (1) các DN cò quan tåm tĆi 

thăc hiện RL; (2) Các DN sân xuçt. 

Nghiên cĀu lăa chọn các DN tham gia hội 

thâo têp huçn về trách nhiệm mć rộng cûa nhà 

sân xuçt (EPR) trong việc thu hồi, tái chế sân 

phèm, bao bì thâi bó đþợc Sć Tài nguyên và Môi 

trþąng thành phố Hâi Phòng tổ chĀc nëm 2023, 

điều tra bổ sung ngéu nhiên thêm các DN khác 

thuộc danh sách các DN do Cýc Thống kê Hâi 

Phòng cung cçp. 

 

Hình 1. Khung phân tích thực trạng  

và giâi pháp thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện logistics thu hồi 
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PhþĄng pháp chuyên gia đþợc sā dýng để 

đánh giá và xếp häng các giâi pháp đề xuçt theo 

thĀ tă þu tiên thông qua hình thĀc phóng vçn 

sâu 12 chuyên gia khối DN, nghiên cĀu, quân lý 

nhà nþĆc. Nghiên cĀu sā dýng phþĄng pháp 

phân tích thĀ bêc (AHP) để xếp häng các giâi 

pháp theo thĀ tă þu tiên. PhþĄng pháp AHP đã 

đþợc Āng dýng rộng rãi trong nghiên cĀu RL, hỗ 

trợ ra quyết đðnh trong nhiều khía cänh khác 

nhau nhþ nghiên cĀu cûa Bouzon & cs. (2016), 

Tavana & cs. (2016). PhþĄng pháp nghiên cĀu 

tình huống (case study) đþợc thăc hiện đối vĆi 

một DN täi Hâi Phòng nhìm phân tích kết quâ 

và đánh giá hiệu quâ tài chính cüng nhþ tác 

động môi trþąng cûa hoät động RL. DN đþợc ký 

hiệu là NTP. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thực trạng hoạt động RL của các DN 

tại thành phố Hâi Phòng 

Theo kết quâ điều tra, số lþợng DN chþa cò 

kế hoäch thăc hiện RL chiếm tỷ lệ nhiều nhçt 

trong méu khâo sát, 39,25% (Bâng 1). NhĂng 

DN này thuộc lïnh văc sân xuçt thăc phèm, sân 

xuçt sân phèm nhăa (nhăa gia dýng, hät nhăa, 

bao bì tÿ nhăa), sân xuçt vêt liệu xây dăng 

(gäch, ngói) và dệt, may. Lý do một số DN này 

chþa cò kế hoäch thăc hiện RL là vì sân phèm 

có khâ nëng thu hồi thçp hoðc không có khâ 

nëng thu hồi và/hoðc DN không bð áp lăc phâi 

thăc hiện thu hồi/ DN không có công nghệ tái 

chế phù hợp vĆi điều kiện thăc tế/ DN thçy việc 

thu hồi là không cæn thiết và gây tốn kém chi 

phí cho DN. 

Ngoài ra, 100% DN sân xuçt bao bì nhăa và 

hät nhăa trong méu khâo sát cho biết, một lý do 

quan trọng khiến DN chþa cò kế hoäch thăc 

hiện RL vì hiện nay hä tæng phýc vý cho phân 

loäi rác và tái chế täi Hâi Phòng nói riêng và 

Việt Nam nói chung còn yếu kém và chþa đồng 

bộ, gåy khò khën cho việc thu gom và xā lý. Rác 

thâi nhăa ć Việt Nam thþąng lén täp chçt, 

không đþợc phân loäi täi nguồn khiến nhăa 

säch và nhăa bèn lén lộn, khó tái chế thành hät 

nhăa chçt lþợng cao. Nếu DN muốn sā dýng 

nguyên liệu trong nþĆc để tái chế thì DN phâi 

đæu tþ thêm vào việc làm säch và xā lý nhăa 

phế liệu, gây tốn kém chi phí cho DN. 

Nhóm DN phân hồi rìng đã thăc hiện việc 

thu hồi chiếm khoâng 29% gồm một số DN đang 

hoät động trong ngành sân xuçt sân phèm điện 

tā, sân xuçt thăc phèm/đồ uống, sân xuçt sân 

phèm tÿ nhăa và cao su. Một số lý do DN thăc 

hiện thu hồi là (i) việc thu hồi sân phèm và tái 

sā dýng/tái chế giúp DN tiết kiệm chi phí mua 

nguyên, vêt liệu (DN sân xuçt nþĆc nþĆc uống 

tinh khiết đòng bình); (ii) thao tác sân xuçt trên 

nguyên vêt liệu thu hồi dễ dàng hĄn trên 

nguyên vêt liệu mĆi (DN sân xuçt sĂa chua các 

loäi); (iii) nhên thçy cæn có trách nhiệm vĆi xã 

hội (DN sân xuçt sân phèm tÿ nhăa, cao su; sân 

xuçt íc quy); (iv) Luêt Bâo vệ môi trþąng 2015 

quy đðnh (sân xuçt sân phèm điện, điện tā);  

(v) DN quan tâm tĆi thð trþąng xuçt khèu có xu 

hþĆng xiết chðt các quy đðnh về môi trþąng (sân 

xuçt sëm, lốp) và DN muốn quâng bá/tiếp thð 

hình ânh xanh, thân thiện vĆi môi trþąng. 

Trong số nhĂng DN này thì chþa cò DN nào 

thăc hiện kế toán chi phí liên quan đến RL. 

 Bâng 1. Tình hình thực hiện 

hoạt động logistics thu hồi của doanh nghiệp (nëm 2023) 

Tình hình thực hiện hoạt động RL của DN Số lượng (DN) Cơ cấu mẫu (%) 

Đã thực hiện 51 37,79 

Đã thực hiện 39 28,88 

Đã từng thực hiện nhưng dừng lại 12 8,91 

Chưa thực hiện 84 62,21 

Chưa có kế hoạch thực hiện 53 39,25 

Chưa thực hiện nhưng có ý định thực hiện 31 22,96 

Tổng 135 100 
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Nhóm DN cho biết chþa thăc hiện RL 

nhþng cò ý đðnh thăc hiện trong tþĄng lai chiếm 

23% trong tổng số DN trâ ląi khâo sát. NhĂng 

DN này đang hoät động sân xuçt kinh doanh 

trong ngành/lïnh văc điện, điện tā; vêt liệu xây 

dăng (xi mëng); sân xuçt sân phèm nhăa (nhăa 

gia dýng, hät nhăa, bao bì tÿ nhăa) và cao su. 

Một số lý do bao gồm (i) DN chþa bố trí đþợc 

nguồn vốn để thăc hiện, (ii) DN thçy việc thu 

hồi là không cæn thiết và gây tốn kém chi phí, 

(iii) đang chþa biết thăc hiện thu hồi nhþ thế 

nào. Hæu hết các DN có quy mô nhó và vÿa đều 

chþa cò kinh nghiệm thăc hiện RL hoðc chþa 

tìm hiểu sâu về RL. Các DN này có kế hoäch 

thăc hiện thu hồi là vì phâi thăc hiện theo Luêt 

bâo vệ môi trþąng cûa Việt Nam và quy đðnh 

bít buộc về trách nhiệm mć rộng cûa nhà sân 

xuçt đþợc quy đðnh trong Nghð đðnh số 

08/2022/NĐ-CP cûa Chính phû.  

Có gæn 9% DN đþợc khâo sát trâ ląi rìng họ 

đã tÿng thăc hiện RL nhþng hiện nay đã dÿng 

läi vì một số lý do nhþ (i) RL không hiệu quâ, 

không mang läi nhiều lợi ích cho DN, (ii) không 

có să phối hợp tÿ khách hàng. Đäi diện cûa một 

DN sân xuçt íc quy cho biết giá thu mua íc quy 

cü, đã qua sā dýng cûa DN không cänh tranh 

đþợc vĆi giá thu mua cûa lăc lþợng thu mua phế 

liệu nên hoät động thu hồi íc quy đã qua sā 

dýng để xā lý tái sā dýng ngày càng thu hẹp 

dæn. Lý do cho điều này là vì ngþąi dån chþa cò 

nhên thĀc cao về xā lý íc quy cü, thiếu nhên 

thĀc đæy đû về tác häi cûa íc quy cü, chî quan 

tâm tĆi lợi ích kinh tế trþĆc mít.  

3.2. Hoạt động logistics thu hồi của doanh 

nghiệp điều tra 

Hoät động thăc hiện RL cûa các DN hoät 

động trong 04 lïnh văc sân xuçt cao su, nhăa; 

thăc phèm/đồ uống; vêt liệu xây dăng và điện, 

điện tā đþợc thể hiện khái quát trong hình 2. 

Hoät động RL trong các lïnh văc sân xuçt 

bao gồm 05 bþĆc chính: thu gom, vên chuyển, 

kiểm tra/phân loäi, lþu kho bãi và xā lý. Tuy 

nhiên, cách thĀc triển khai cý thể cûa tÿng bþĆc 

có să khác biệt giĂa các ngành do đðc thù sân 

phèm và phþĄng thĀc thu hồi. 

Trong ngành sân xuçt sân phèm tÿ nhăa, 

thu gom đþợc thăc hiện thông qua các cāa hàng 

và đäi lý phân phối cûa DN. Các sân phèm nhăa 

bð ânh hþćng bći thąi gian, điều kiện môi trþąng 

hoðc sân phèm dþ thÿa sau thi công; sân phèm 

lỗi sẽ đþợc thu gom và vên chuyển về kho cûa 

DN bìng xe tâi. Täi đåy, bộ phên chuyên trách 

kiểm tra và phân loäi sân phèm, chî nhên läi 

nhĂng sân phèm đät tiêu chuèn. NhĂng sân 

phèm thu hồi đû điều kiện sẽ đþợc bëm nhó và 

tái chế thành nguyên liệu đæu vào cho sân xuçt. 

Đối vĆi ngành sân xuçt sân phèm tÿ cao 

su, quy trình RL têp trung vào lốp xe đã qua 

sā dýng. DN tă thành lêp và vên hành các 

điểm thu gom, sau đò thuê đĄn vð vên chuyển 

chuyên dýng để đþa lốp xe cü về nhà máy. Sau 

khi đþợc kiểm tra và phân loäi, lốp xe sẽ trâi 

qua quá trình tái chế để täo ra nguyên liệu sân 

xuçt các sân phèm mĆi hoðc chuyển đổi thành 

nëng lþợng. 

Trong ngành sân xuçt thăc phèm và đồ 

uống, quy trình thu hồi chû yếu têp trung vào 

bao bì sân phèm nhþ vó chai, vó lọ, keg/bom bia, 

két đăng chai; sân phèm lỗi, hóng, hết hän sā 

dýng. Đối vĆi DN có mäng lþĆi phân phối rộng, 

các đäi lý sẽ thu gom bao bì tÿ khách hàng và 

bâo quân täi kho cûa đäi lý cho đến khi đội ngü 

vên chuyển cûa DN đến lçy hàng. Đối vĆi DN 

nhó, nhân viên giao hàng thþąng kết hợp giao 

hàng mĆi và thu gom bao bì cü. Sau khi vên 

chuyển về kho, DN kiểm tra, phân loäi sân 

phèm để quyết đðnh phþĄng thĀc xā lý: tái sā 

dýng trăc tiếp, tái chế hoðc tiêu hûy. 

Trong ngành sân xuçt vêt liệu xây dăng, 

thu gom đþợc thăc hiện chû yếu täi các công 

trình lĆn, nĄi têp hợp các vêt liệu dþ thÿa nhþ 

sít, thép, ống thép sau thi công, xi mëng hoðc xi 

mëng lỗi. DN tă tổ chĀc vên chuyển hoðc thuê 

bên thĀ ba để đþa vêt liệu thu hồi về kho. Quá 

trình kiểm tra và phân loäi sā dýng nam châm 

và câm biến để xác đðnh và tách kim loäi. Sau 

khi phân loäi, vêt liệu đþợc bëm nhó để giâm 

kích thþĆc, nung chây trong lò, lọc cðn và làm 

länh thành phôi nguyên liệu để tiếp týc sân 

xuçt các sân phèm nhþ thép cåy, thép cuộn hoðc 

thép hộp. 
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Hình 2. Hoạt động thực hiện RL trong các doanh nghiệp (nëm 2023) 

Bâng 2. Phương thức tổ chức thực hiện logistics thu hồi  

của doanh nghiệp (nëm 2023) 

Chỉ tiêu Số lượng  Cơ cấu (%) 

Tổng số DN thực hiện RL 39 100 

DN tự thực hiện RL 25 63 

DN thuê ngoài 1 số công đoạn của RL: 14 37 

Thuê ngoài thu gom + vận chuyển 8 21 

Thuê ngoài xử lý 4 11 

Kết hợp cả thực hiện và thuê ngoài 2 5 

 

Ngành sân xuçt điện và điện tā: DN tổ chĀc 

điểm thu hồi để tiếp nhên sân phèm thâi bó tÿ 

ngþąi tiêu dùng. Sau khi thu gom, sân phèm 

đþợc kiểm tra, phân loäi, lþu giĂ và xā lý theo 

quy trình nghiêm ngðt dành cho chçt thâi nguy 

häi. Các sân phèm này sau đò đþợc vên chuyển 

đến các đĄn vð có chĀc nëng xā lý chçt thâi để 

thăc hiện các bþĆc xā lý tiếp theo theo tiêu 

chuèn môi trþąng. 

Đối vĆi các DN sân xuçt sân phèm dệt, may 

täi TP. Hâi Phñng; đðc điểm cûa phæn lĆn các 

DN này là nhên sân xuçt theo đĄn đðt hàng cûa 

các thþĄng hiệu thąi trang cûa nþĆc ngoài. Vì 

vêy tính bâo mêt và bâo vệ thþĄng hiệu cho 

khách hàng luôn đþợc các DN đðt lên hàng đæu. 

Do vêy, các DN này không thăc hiện thu hồi sân 

phèm đã bán cho khách hàng, mà chî thu hồi 

sân phèm bð lỗi không đâm bâo yêu cæu về chçt 

lþợng tÿ công đoän QC (quality control - kiểm 

soát chçt lþợng) täi xþćng để tiêu hûy toàn bộ vì 

lý do bâo vệ thþĄng hiệu. Cách thĀc DN tiêu 

hûy sân phèm bð lỗi và câ hàng tồn kho không 

bán đþợc hoðc không xuçt đi đþợc là cho vào 

máy cít výn ra thành rác và sau đò sẽ đþợc xā 

lý nhþ rác. 

Trong số các DN đã thăc hiện RL, có 63% 

DN cho biết họ tă thăc hiện tçt câ các công 

đoän cûa RL tÿ thu gom, vên chuyển, lþu kho 

và xā lý sân phèm thu hồi (Bâng 2). Các DN 

này đang hoät động ć nhiều ngành nghề khác 

nhau nhþng chû yếu là thuộc lïnh văc sân xuçt 

thăc phèm/đồ uống. Có 37% DN cho biết họ 

không thăc hiện toàn bộ các công đoän cûa RL, 

mà chî tă thăc hiện một hoðc hai công đoän 

trong đò, phæn còn läi họ thuê ngoài bên khác 

thăc hiện.  

Đối vĆi nhĂng DN thuê ngoài công đoän thu 

gom và vên chuyển sân phèm thu hồi về DN, họ 

không ký hợp đồng cố đðnh dài hän vĆi một bên 

cung cçp dðch vý cý thể, khi nào phát sinh sân 

phèm cæn thu hồi thì họ thuê nhà cung cçp dðch 

vý theo tÿng chuyến. Cñn đối vĆi nhĂng DN 

thuê ngoài công đoän xā lý sân phèm thu hồi thì 

họ ký hợp đồng dài hän vĆi một bên đþợc cçp 

phép xā lý các sân phèm thu hồi đò. Sân phèm 

thu hồi về DN lþu trĂ täi kho cûa DN, đðnh kỳ 

các sân phèm này sẽ đþợc chuyển đến bên đþợc 

cçp phép để xā lý. 

3.3. Kết quâ của hoạt động logistics thu hồi 

Số lþợng chûng loäi sân phèm thu hồi và tỷ 

lệ thu hồi cûa DN hoät động trong các 

ngành/lïnh văc đþợc thể hiện trong bâng 3. 

Trong số các DN đã thăc hiện RL trong méu 

khâo sát, chî có 23,08% cho biết DN thu đþợc lợi 

nhuên tÿ việc thăc hiện RL, đðc biệt có 25,64% 

số DN cho biết họ bð lỗ khi thăc hiện hoät động 

này (Hình 3). 
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Bâng 3. Số lượng chủng loại sân phẩm thu hồi  

và tỷ lệ thu hồi của các nhóm doanh nghiệp (nëm 2023) 

Ngành/lĩnh vực  
hoạt động của DN 

Số lượng chủng loại  
sản phẩm thu hồi 

Mô tả chi tiết 
Tỷ lệ  

thu hồi 

Thực phẩm/đồ 
uống 

11 Vỏ chai bằng nhựa, vỏ chai/bình bằng thủy tinh, vỏ lon bia, két bia, keg 
bia, vỏ hộp sữa chua bằng nhựa, pallet gỗ sử dụng trong vận chuyển, vỏ 
bình nước và các bộ phận liên quan 

> 60% 

Cao su, nhựa 18 Ống nhựa các loại, đầu bịt, nối góc, nối thẳng, ba chạc, bốn chạc, đầu nối, 
bích nối, bích nhựa, lốp xe các kích thước 

< 5% 

Vật liệu xây dựng 7 Thép xây dựng, ống thép < 1% 

Dệt, may 3 Quần, áo, đồ lót các loại Từ 1-3% 

Điện, điện tử 14 Màn hình tivi, máy tính, tủ lạnh, máy điều hòa, máy giặt, lò vi sóng, loa, ắc 
quy chì 

< 0,5% 

 

Hình 3. Ý kiến của doanh nghiệp về lợi nhuận từ logistics thu hồi (% số DN, nëm 2023) 

Bâng 4. Lượng sân phẩm phế và chi phí xử lý hàng năm 

 của nhà máy NTP tại Hâi Phòng giai đoạn 2021-2023 

Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 

Sản lượng sản xuất (tấn) 17.000 16.000 17.500 

Lượng sản phẩm phế tái chế (tấn) 850 800 875 

Chi phí tái chế Cao hơn 0,1% so với không tái chế 

Lợi nhuận của sản phẩm tái chế Thấp hơn 0,1% so với không tái chế 

 

Theo số liệu điều tra NTP, tỷ lệ phế phèm 

phát sinh tÿ sân xuçt dao động khoâng 5%, 

trong khi tÿ tiêu thý chî chiếm 0,01%. Phế 

phèm sân xuçt đþợc tái chế ngay để täo ra sân 

phèm mĆi, còn phế phèm tiêu thý - chû yếu bð 

ânh hþćng bći thąi gian và môi trþąng - đþợc 

thu hồi tÿ đäi lý và cāa hàng, đâm bâo méu mã 

đẹp trþĆc khi cung cçp ra thð trþąng. VĆi sân 

lþợng trung bình 17.000 tçn/nëm, nhà máy täi 

Hâi Phòng phát sinh khoâng 850 tçn phế phèm 

có thể tái chế. Dù tái chế cò chi phí cao hĄn sân 

xuçt tÿ nhăa nguyên sinh khoâng 0,1% (do chi 

phí nhân công xā lý phế phèm), DN vén khîng 

đðnh hoät động này mang läi lợi nhuên dþĄng, 

mðc dù rçt khiêm tốn (Bâng 4) 

Ngoài lợi ích tài chính, tái chế nhăa giúp 

giâm phát thâi CO2 tÿ 39% đến 92% tùy loäi 

nhăa, trong đò nhăa PVC có mĀc giâm cao nhçt 

(92%). VĆi 850 tçn phế phèm tái chế mỗi nëm, 

NTP giúp giâm phát thâi khoâng 1.152 tçn CO2, 
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tþĄng đþĄng vĆi việc trồng 52.364 cây xanh. 

Nhþ vêy, RL không chî tối þu hòa hiệu quâ sân 

xuçt mà cñn đòng gòp đáng kể vào bâo vệ môi 

trþąng, hþĆng tĆi phát triển bền vĂng. 

3.4. Yếu tố ânh hưởng tới thực hiện  

hoạt động RL của các DN tại thành phố 

Hâi Phòng 

Lợi ích về kinh tế: 62,96% số DN tham gia 

khâo sát cho rìng đåy là yếu tố quan trọng nhçt 

ânh hþćng đến quyết đðnh thăc hiện RL cûa DN 

(Hình 4). Trên thăc tế, các DN luôn phâi tính 

đến lợi ích về kinh tế trong các hoät động sân 

xuçt kinh doanh cûa mình. Nếu nhþ một hoät 

động nào đò không mang läi lợi ích về kinh tế 

cho DN thì rçt khò để DN cò động lăc thăc hiện 

hoät động đò. Thăc hiện RL có thể mang läi cho 

DN nhiều lợi ích về kinh tế nhþ tiết kiệm chi 

phí nguyên vêt liệu, tëng hiệu suçt sā dýng tài 

nguyên, mć rộng cĄ hội kinh doanh tÿ các sân 

phèm tái chế, tëng nhên diện thþĄng hiệu và 

tệp khách hàng trung thành. Kết quâ này đồng 

nhçt vĆi nghiên cĀu cûa Govindan & cs. (2015) 

và Larsen & Jacobsen (2016). 

Rào cân về tài chính: 54,07% DN đánh giá 

đåy là rào cân lĆn nhçt tĆi quyết đðnh thăc hiện 

RL cûa DN (Hình 4). Các vçn đề tài chính nhþ 

chi phí đæu tþ ban đæu cao, chi phí thu gom, vên 

chuyển và xā lý sân phèm thu hồi, cùng vĆi khó 

khën trong việc tiếp cên nguồn vốn hỗ trợ, 

khiến nhiều DN không sïn sàng triển khai RL, 

đðc biệt là các DN vÿa và nhó. Điều này nhçt 

quán vĆi kết quâ nghiên cĀu cûa Wu & Cheng 

(2006) và Lau & Wang (2009). 

Sự sẵn có của thị trường về bên thứ ba cung 

cấp dịch vụ RL: 42,96% DN nhên đðnh rìng yếu 

tố này ânh hþćng đến quyết đðnh thăc hiện RL. 

Do RL đñi hói hệ thống thu gom, phân loäi và 

tái chế hiệu quâ, să thiếu hýt các đối tác chuyên 

cung cçp dðch vý có thể cân trć quá trình triển 

khai (Badenhorst, 2016). NhĂng DN hoät động 

trong lïnh văc bao bì, điện tā và nhăa có xu 

hþĆng phý thuộc vào dðch vý tÿ bên thĀ ba 

nhiều hĄn. 

Sức ép từ cänh tranh từ các DN khác 

trong ngành trong cuộc đua giành thð phæn và 

khách hàng, đþợc 34,81% DN đánh giá là tác 

động đến quyết đðnh thăc hiện RL. Xu hþĆng 

“xanh hòa” sân xuçt đþợc ngþąi tiêu dùng 

quan tâm và là một trong nhĂng cĄ hội để DN 

nâng cao hình ânh thþĄng hiệu, đáp Āng yêu 

cæu tÿ đối tác hoðc khách hàng có ý thĀc về 

bâo vệ môi trþąng (Meyer & cs., 2017). Tuy 

nhiên, trong nhiều ngành, áp lăc này chþa đû 

lĆn để trć thành động lăc chính thúc đèy DN 

thăc hiện RL. 

 

Hình 4. Các yếu tố ânh hưởng tới việc thực hiện logistics thu hồi  

của doanh nghiệp (nëm 2023) 
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Quy định pháp luật chưa có ânh hưởng rõ 

rệt tới quyết định thực hiện RL của DN trong 

thời gian qua. Tính đến nëm 2022, Việt Nam đã 

có nhĂng quy đðnh về việc DN phâi có trách 

nhiệm tĆi hết vñng đąi cûa sân phèm thay vì chî 

thăc hiện sân xuçt tuyến tính nhþng nhĂng chế 

tài đối vĆi nhĂng DN không thăc hiện theo quy 

đðnh thì läi chþa đû sĀc rën đe (ý kiến chuyên 

gia). MĆi nhçt hiện nay là Luêt bâo vệ môi 

trþąng 2020 quy đðnh về trách nhiệm tái chế täi 

điều 54 áp dýng cho pin, thiết bð điện - điện tā, 

dæu nhĆt, sëm lốp, bao bì, phþĄng tiện giao 

thông và trách nhiệm xā lý täi điều 55 áp dýng 

cho nhiều loäi sân phèm, bao bì. Lộ trình thăc 

hiện các quy đðnh về trách nhiệm cûa nhà sân 

xuçt và nhêp khèu đþợc tính tÿ ngày 1/1/2024. 

Mðt khác, Hâi Phñng là nĄi hoät động cûa nhiều 

DN FDI có công ty mẹ ć nþĆc ngoài và đã thăc 

hiện RL và xā lý các sân phèm thu hồi rồi, 

nhþng chi nhánh täi Việt Nam läi chþa triển 

khai thăc hiện, hoðc nếu có thăc hiện, thì chî là 

thăc hiện theo tÿng chiến dðch vĆi mýc đích 

truyền thông là chính.  

Cơ sở hä tầng (DN và hä tæng logistics 

chung cûa Hâi Phòng) không còn là rào cân 

đáng kể đối với các DN thực hiện RL (90% DN). 

Hâi Phñng đþợc đánh giá là một trong các tînh, 

thành phố đã đþợc đæu tþ hä tæng kỹ thuêt và 

hä tæng xã hội bài bân và quy mô hàng đæu cûa 

Việt Nam và hiện vén đang đþợc đæu tþ ć mĀc 

độ cao. 

3.5. Giâi pháp thúc đẩy doanh nghiệp thực 

hiện hoạt động logistics thu hồi 

Mýc tiêu cý thể đối vĆi phát triển kinh tế 

tuæn hoàn täi Việt Nam gồm: góp phæn giâm 

cþąng độ phát thâi khí nhà kính trên GDP ít 

nhçt 15% vào nëm 2030, hþĆng tĆi mýc tiêu 

phát thâi ròng về “0” vào nëm 2050. Trong bối 

cânh hội nhêp kinh tế toàn cæu, vĆi cam kết về 

tiêu chuèn an toàn môi trþąng sinh thái, áp 

dýng mô hình kinh tế tuæn hoàn là xu hþĆng tçt 

yếu nhìm hþĆng tĆi phát triển bền vĂng. 

Logistics thu hồi - thể hiện trách nhiệm mć rộng 

cûa nhà sân xuçt - là một công cý quan trọng 

trong quân lý chçt thâi rín, là động lăc thúc đèy 

nền kinh tế tuæn hoàn. Dăa trên kết quâ cûa 

nghiên cĀu thăc träng hoät động RL cûa các DN 

täi TP. Hâi Phòng, một số giâi pháp đþợc đề 

xuçt và đþợc phân tích bìng phþĄng pháp AHP 

để xếp häng theo thĀ tă þu tiên. 

3.5.1. Giâi pháp đối với cơ quan quân lý 

nhà nước 

Hỗ trợ DN tìm đầu ra cho sân phẩm tái chế 

(mã hóa G1). Để hỗ trợ DN tìm đæu ra cho sân 

phèm tái chế, thành phố có thể triển khai một 

số giâi pháp nhþ sau: (i) ban hành các tiêu 

chuèn kỹ thuêt cho sân phèm tái chế phù hợp 

vĆi các công trình xây dăng hoðc mua sím công; 

(ii) ûng hộ tiêu dùng xanh bìng cách công khai 

mua sím và tiêu dùng các sân phèm thân thiện 

vĆi môi trþąng, sân phèm tái chế; (iii) thăc hiện 

các chiến dðch truyền thông cộng đồng công khai 

ûng hộ các sân phèm tái chế, các thþĄng hiệu 

thân thiện vĆi môi trþąng; (iv) khuyến khích 

phát triển các kênh phân phối sân phèm tái chế. 

Khuyến khích và thu hút sự tham gia của 

người tiêu dùng và cộng đồng (G2). Khuyến 

khích và thu hút să tham gia cûa ngþąi tiêu 

dùng và cộng đồng trong việc thúc đèy hành vi 

tiêu dùng bền vĂng, ûng hộ tiêu dùng các sân 

phèm tái chế/tái sā dýng, thăc hiện có hiệu quâ 

phân loäi rác täi nguồn và lăa chọn các sân 

phèm thân thiện vĆi môi trþąng.  

Hoàn thiện cơ sở hä tầng cho thu gom, phân 

loäi và tái chế (G3). Hiện nay, các mô hình phân 

loäi rác täi nguồn mĆi chî dÿng ć mĀc thí điểm 

nhó lẻ và chþa đþợc mć rộng toàn thành phố. Hệ 

thống quân lý dĂ liệu cüng chþa số hóa, dén đến 

thiếu khâ nëng giám sát, đánh giá và tối þu 

hiệu quâ hoät động phân loäi.  

Tăng cường sự hướng dẫn, hỗ trợ của các cơ 

quan quân lý tới DN (G4). (i) Sć Nông nghiệp và 

Môi trþąng thành phố Hâi Phòng cæn đòng vai 

trò chû động hĄn trong việc thúc đèy nhên thĀc 

và hành động cûa DN đối vĆi kinh tế tuæn hoàn, 

đðc biệt là RL thông qua các buổi hội thâo, têp 

huçn; (ii) Thành phố cæn chû động cung cçp 

thông tin kðp thąi, đæy đû và dễ tiếp cên về các 

chþĄng trình hỗ trợ tài chính, các gòi vay þu đãi 

và các quỹ đæu tþ ESG (môi trþąng, xã hội và 

quân trð), (iii) Xem xét nghiên cĀu thành lêp 

một quỹ hỗ trợ ban đæu cho DN để có tài chính 
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thăc hiện thu hồi, tái chế/tái sā dýng vĆi lãi 

suçt và thąi hän vay þu đãi, täo động lăc cho 

DN thăc hiện. 

Khuyến khích, hỗ trợ DN bên thứ ba cung 

cấp dịch vụ RL phát triển (G5). UBND Thành 

phố cæn täo ra một cĄ chế cân bìng giĂa khu văc 

tái chế chính thĀc và phi chính thĀc, khu văc 

tái chế phi chính thĀc gây ô nhiễm môi trþąng; 

cæn xem xét thu hẹp quy mô hoät động tiến tĆi 

loäi bó thông qua việc cçp phép môi trþąng cho 

các DN đû điều kiện về hä tæng bâo vệ môi 

trþąng tham gia tái chế.  

Tiếp tục phát huy lợi thế về cơ sở hä tầng 

logistics của thành phố (G6). CĄ sć hä tæng - bao 

gồm câ hä tæng logistics chung cûa thành phố - 

không phâi là một rào cân đáng kể cân trć DN 

Hâi Phòng triển khai RL. Đåy là một điểm sáng 

cûa môi trþąng đæu tþ và phát triển RL täi đða 

phþĄng, phân ánh lợi thế tþĄng đối cûa Hâi 

Phòng trong khu văc.  

Kết quâ cûa phþĄng pháp AHP thể hiện 

qua bâng 5 cho thçy tỷ số nhçt quán CR cûa 

nhóm giâi pháp tÿ G1 đến G6 là 0,042793 < 0,1, 

do đò bộ trọng số đâm bâo tính nhçt quán. ThĀ 

tă þu tiên cûa các giâi pháp trong nhóm G síp 

xếp theo trọng số tÿ þu tiên nhçt đến ít þu tiên 

nhçt là: G4, G1, G5, G6, G2, G3 (Bâng 5). 

3.5.2. Giâi pháp đối với DN 

DN cần nâng cao hiểu biết và nhận thức về 

xu thế phát triển kinh tế tuần hoàn trong tương 

lai mà Việt Nam đang hướng tới và Chính phủ đã 

định hướng (C1): nhĂng chính sách, luêt, quy đðnh 

đã và sẽ đþợc thăc thi liên quan đến trách nhiệm 

mć rộng cûa nhà sân xuçt trong việc thu hồi và xā 

lý các sân phèm/bao bì sân phèm thâi bó; quan 

tâm tĆi să phát triển trong dài hän cûa DN.  

DN cần xây dựng hệ thống tổ chức tích hợp 

hoät động RL, đưa RL vào chiến lược phát triển 

của DN (C2). Khi áp dýng và triển khai thăc 

hiện RL trong thăc tiễn, các DN phâi đối mðt 

vĆi nhiều thách thĀc khác nhau. Tuy nhiên, bçt 

chçp nhĂng thách thĀc này, các nghiên cĀu tÿ 

trþĆc đến nay đều cho thçy rìng việc thăc hiện 

hoät động RL đều giúp câi thiện hiệu quâ hoät 

động cûa DN. 

Chủ động học hỏi kinh nghiệm của những 

DN đã thực hiện thành công, tham gia các 

chương trình tập huấn, đào täo, chia sẻ kinh 

nghiệm thực hiện RL (C3). Kinh nghiệm cûa 

nhĂng ngþąi đi trþĆc luôn là nguồn tham khâo 

mang tính thăc tiễn cao và cò ý nghïa, giúp rút 

ngín thąi gian tìm hiểu, nghiên cĀu cûa DN; 

đồng thąi cûng cố niềm tin cho DN. 

Chủ động nghiên cứu các công nghệ tái chế 

để tái chế các sân phẩm/bao bì sân phẩm của 

DN với chi phí thấp và cänh tranh (C4); nghiên 

cĀu, thay đổi quy cách sân phèm/bao bì sân 

phèm theo hþĆng dễ dàng để tái chế hĄn, tëng 

cþąng sā dýng các loäi vêt liệu thân thiện vĆi 

môi trþąng. 

Bâng 5. Vector trọng số của các giâi pháp  

đối với cơ quan quân lý nhà nước 

Giải pháp  Trọng số 

G1  0,20956 

G2  0,116005 

G3  0,120645 

G4  0,249598 

G5  0,160587 

G6  0,143605 

Tổng  1,000 

max  6,265319 

CI  0,053064 

RI  1,24 

CR  0,042793 
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Bâng 6. Vector trọng số 

của các giâi pháp đề xuất đối với DN 

Giải pháp  Trọng số 

C1  0,31 

C2  0,13 

C3  0,15 

C4  0,16 

C5  0,1 

C6  0,09 

C7  0,06 

Tổng  1,00 

max  7,49 

CI  0,08 

RI  1,32 

CR  0,06 

 

Tăng cường sự hợp tác với các bên có liên 

quan (C5). Đối vĆi nhà cung cçp và đối tác, đâm 

bâo chçt lþợng nguyên vêt liệu thu hồi phù hợp 

cho tái chế. Đối vĆi khách hàng, xây dăng chính 

sách thu hồi thuên lợi nhþ hỗ trợ đổi trâ, đổi cü 

lçy mĆi hoðc thu gom miễn phí täi các đða điểm 

bán hàng chính hãng cûa DN nhþ nhà phån 

phối, nhà bán lẻ ûy quyền.  

Nâng cao chất lượng quân trị DN (C6). 

Quân trð DN hiệu quâ không chî giúp tëng 

cþąng khâ nëng cänh tranh mà còn tối þu hòa 

nguồn lăc và đâm bâo să phát triển bền vĂng.  

Xây dựng thương hiệu DN xanh (C7). Cam 

kết về môi trþąng giúp DN xây dăng hình ânh 

tích căc, thể hiện trách nhiệm xã hội và thu hút 

să yêu mến tÿ công chúng. 

Tỷ số nhçt quán CR cûa nhóm giâi pháp tÿ 

C1 đến C7 là 0,06 < 0,1, do đò bộ trọng số đâm 

bâo tính nhçt quán. ThĀ tă þu tiên cûa các giâi 

pháp trong nhóm C síp xếp theo trọng số tÿ þu 

tiên nhçt đến ít þu tiên nhçt là: C1, C4, C3, C2, 

C5, C6, C7 (Bâng 6). 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Tỷ lệ các DN đã thăc hiện hoät động RL täi 

TP. Hâi Phòng chiếm tỷ lệ khá thçp, trong khi 

đò phæn lĆn các DN cho biết họ chþa thăc hiện 

hoät động RL. Nghiên cĀu một số DN thuộc 5 

ngành sân xuçt cho thçy hoät động RL có thể 

mang läi lợi ích cho DN và đa phæn tă thăc hiện 

RL, chî thuê ngoài một số công đoän thu gom, 

vên chuyển. Có 4 yếu tố ânh hþćng tĆi việc thăc 

hiện RL cûa DN trong thąi gian qua bao gồm lợi 

ích về kinh tế, sĀc ép cûa cänh tranh, să sïn có 

cûa thð trþąng về bên thĀ 3 cung cçp dðch vý 

RL, rào cân về tài chính. Quy đðnh cûa pháp 

luêt và rào cân về cĄ sć hä tæng có rçt ít ânh 

hþćng tĆi quyết đðnh thăc hiện RL cûa DN 

trong thąi gian qua do lộ trình thăc hiện mĆi bít 

đæu. Trên cĄ sć đò, nghiên cĀu đề xuçt các giâi 

pháp đối vĆi cĄ quan quân lý nhà nþĆc nhþ tëng 

cþąng să hþĆng dén, hỗ trợ cûa cĄ quan quân lý 

nhà nþĆc tĆi DN; hỗ trợ DN tìm đæu ra cho sân 

phèm tái chế; khuyến khích, hỗ trợ DN bên thĀ 

ba cung cçp dðch vý RL phát triển; tiếp týc phát 

huy lợi thế về cĄ sć hä tæng logistics cûa thành 

phố; khuyến khích và thu hút să tham gia cûa 

ngþąi tiêu dùng và cộng đồng và hoàn thiện cĄ 

sć hä tæng cho thu gom, phân loäi và tái chế. 

Nghiên cĀu cüng đề xuçt một số giâi pháp dối 

vĆi DN nhþ: nâng cao hiểu biết và nhên thĀc về 

xu thế phát triển kinh tế tuæn hoàn trong tþĄng 

lai; đæu tþ nghiên cĀu các công nghệ tái chế để 

tái chế các sân phèm/bao bì sân phèm cûa DN 

vĆi chi phí thçp và cänh tranh; học hói kinh 

nghiệm cûa nhĂng DN đã thăc hiện RL thành 

công; tích hợp RL vào chiến lþợc phát triển; 
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tëng cþąng hợp tác vĆi các bên có liên quan; 

nâng cao chçt lþợng quân trð DN và xây dăng 

thþĄng hiệu DN xanh.  

Hän chế cûa nghiên cĀu xuçt phát tÿ tính 

bâo mêt cao cûa dĂ liệu DN, đðc biệt đối vĆi các 

DN quy mô lĆn, khiến việc tiếp cên số liệu thăc 

tế gðp nhiều khò khën. Bên cänh đò, trong phäm 

vi méu khâo sát, chþa cò DN nào áp dýng kế 

toán môi trþąng - một công cý quan trọng để đo 

lþąng và đánh giá tác động cûa hoät động sân 

xuçt kinh doanh đối vĆi môi trþąng. Să thiếu hýt 

này làm hän chế khâ nëng đánh giá toàn diện về 

lợi ích kinh tế và môi trþąng cûa RL. 
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